
 

 

 

 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          Số:        /SNN-VP 
 

Bình Thuận, ngày       tháng     năm 2023 
V/v triển khai Kết luận của Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải tại cuộc 

họp trực truyến Ban Chỉ đạo chống khai 

thác IUU tỉnh 05 tháng đầu năm 2023  

 

Kính gửi:  

 - Chi cục Thủy sản; 

- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản; 

- Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Bình Thuận; 

- Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch Tài chính Sở. 

 

Thực hiện Thông báo số 138/TB-UBND ngày 19/5/2023 Kết luận của Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo 

chóng khai thác IUU của tỉnh 05 tháng đầu năm 2023; Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và PTNT có ý kiến như sau:   

1. Đề nghị các đơn vị quản lý chuyên ngành thủy sản (Chi cục Thủy sản, 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và thủy sản, Ban quản lý cảng cá tỉnh) và 

Lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm 

túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU tại Thông báo số 

138/TB-UBND ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh gắn với chức năng, nhiệm vụ và 

lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình; khắc phục các tồn tại, hạn chế và 

chuẩn bị tốt các điều kiện để làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu 

(EC) dự kiến sang Việt Nam lần thứ 4 vào tháng 10/2023. 

2. Giao Chi cục Thủy sản: 

- Chủ trì, phối hợp các địa phương mở các lớp tập huấn tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật cho ngư dân, đảm bảo 100% nắm được quy định pháp luật. 

- Chịu trách nhiệm chính, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương thực 

hiện việc đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá, hạn chế 

tối đa tàu cá hoạt động bất hợp pháp. Trong đó, tập trung các nhóm tàu cá sau: 

+ Đối với nhóm tàu cá 541 chiếc (tàu 3 số) do UBND cấp huyện quản lý 

trước đây
1
: Chỉ đạo phòng Quản lý tàu cá chủ động liên hệ, phối hợp với Phòng 

Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố vùng biển rà soát, 

hướng dẫn và thực hiện đăng ký lại tàu cá theo quy định.  

+ Đối với nhóm tàu cá 1.252 chiếc (trong số 1.392 tàu cá phát sinh mới qua 

rà soát) không có giấy tờ nguồn gốc, không đảm bảo điều kiện để đăng ký và cấp 

                                                 
1
 Gồm: Huyện Tuy Phong 36 chiếc; thành phố Phan thiết 120 chiếc; huyện Hàm Thuận Nam 04 chiếc; thị xã La 

Gi 217 chiếc; huyện Phú Quý 164 chiếc; 
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giấy phép khai thác thủy sản
2
: Trên cơ sở rà soát, thống kê tàu cá không có giấy tờ 

nguồn gốc từ các địa phương, Chi cục khẩn trương tham mưu cho Sở Nông nghiệp 

và PTNT dự thảo Văn bản của UBND tỉnh gởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Cục Thủy sản xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn, cho phép thực hiện đăng ký lần 

đầu đối với tàu cá hoạt động vùng bờ và vùng lộng thuộc tỉnh quản lý số tàu cá 

không có giấy tờ gốc để đưa vào quản lý, không để hoạt động bất hợp pháp, không 

được kiểm soát. 

+ Đối với nhóm tàu cá chiều dài từ 15 m trở lên của ngư dân trong tỉnh mua 

từ các tỉnh khác vào nhiều thời điểm trước đây nhưng chưa đăng ký lại, đang hoạt 

động
3
: Giao các Trạm Kiểm ngư khu vực phối hợp với chính quyền cấp xã, lực 

lượng Biên phòng làm việc với từng ngư dân mua tàu cá ngoài tỉnh, kiểm tra điều 

kiện hành nghề, xử lý nghiêm vi phạm (như tàu cá ngoài tỉnh hoạt động trên địa 

bàn tỉnh), đồng thời chỉ đạo Phòng nghiệp vụ hướng dẫn thủ tục đăng ký lại tàu cá. 

+ Đối với nhóm tàu cá đã đăng ký nhưng chưa có giấy phép khai thác thủy 

sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản hết hạn nhưng chưa gia hạn lại: Giao Phòng 

chuyên môn, các Trạm Kiểm ngư khu vực phối hợp với các địa phương gởi Thông 

báo đến từng chủ tàu cá, yêu cầu khẩn trương thực hiện theo quy định, đồng thời 

cảnh báo các biện pháp xử lý theo quy định. 

- Phối hợp với các địa phương và lực lượng Biên phòng vùng biển tuyên 

truyền, vận động các tàu cá chiều dài từ 15 mét trở lên chưa lắp đặt thiết bị VMS 

khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt, đồng thời quản lý chặt chẽ theo quy định. 

Trong đó: (i) Đối với tàu cá đang hoạt động (có 06 chiếc): Làm việc từng chủ tàu, 

buộc phải lắp đặt thiết bị VMS, kiên quyết không cho phép xuất bến đi hành nghề 

nếu chưa lắp thiết bị VMS; (ii) Đối tàu cá ngưng hoạt động (gồm 14 chiếc không 

còn khả năng hoạt động, chờ thi hành án, tranh chấp dân sự):  Xác định vị trí neo 

đậu (có hình ảnh cụ thể), số điện thoại chủ tàu, giám sát chặt chẽ (không cho phép 

đi hoạt động), đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời khi có yêu cầu từ Cục Thủy 

sản; (iii) Đối với số tàu cá chiều dài từ 15 mét trở lên phát sinh mới do mua từ 

ngoài tỉnh, yêu cầu phải gắn thiết bị VMS, đảm bảo hoạt động ổn định khi thực 

hiện đăng ký lại tàu cá tại tỉnh Bình Thuận theo đúng quy định.  

- Tổ chức quản lý, vận hành, phát huy hệ thống giám sát tàu cá trong kiểm 

soát hoạt động tàu cá trên vùng biển xa bờ; phát hiện, xử lý kịp thời các trường 

hợp tàu cá vượt ranh giới trên biển, xử lý nghiêm tàu cá có hành vi tháo thiết bị 

giám sát hành trình gửi cho tàu khác. 

- Chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm tàu cá phối hợp với các địa phương rà soát, 

thống kê nhu cầu đào tạo chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng theo quy định tại 

Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. Trên cơ sở đó, tham mưu dự thảo Kế hoạch tổ chức đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp vụ thuyền viên tàu cá gởi Sở Nông nghiệp và PTNT chậm nhất 
                                                 

2
Theo kết quả rà soát của các địa phương theo Công văn 338/SNN-VP ngày 14/02/2023 của Sở NN&PTNT; 

3
 Công văn số 1263/SNN-VP ngày 08/5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 
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ngày 20/6/2023 để sắp xếp họp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, Chi cục 

Phát triển nông thôn nghiên cứu phương án hỗ trợ chi phí đào tạo cho ngư dân. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa tỉnh Bình Thuận với 

các tỉnh bạn
4
, các lực lượng chức năng trên biển (Cảnh sát biển, Hải quân, Kiểm 

ngư) và Kế hoạch phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh
5
 trong công tác quản lý tàu cá, chống khai thác IUU; thực hiện 

chế độ báo cáo, trao đổi thông tin theo đúng quy định, đặc biệt chỉ đạo Tổ Trực 

ban tại Trung tâm giám sát tàu cá tỉnh duy trì đường dây liên lạc với lực lượng 

Cảnh sát biển theo Quy chế phối hợp số 2286/QCPH-UBND-VCSB3 ngày 

01/01/2022 giữa UBND tỉnh Bình Thuận với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 để 

yêu cầu hỗ trợ kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với tàu cá của tỉnh mất kết nối VMS 

tại vùng biển giáp ranh các nước hoặc tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển. 

- Tham mưu dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban cán sự 

Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo, 

giao trách nhiệm cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, người đứng đầu 

về công tác phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh (gồm: Báo cáo của 

UBND tỉnh; Dự thảo Văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy) gởi Sở Nông 

nghiệp và PTNT trước ngày 10/6/2023. 

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân hoạt động vùng biển 

xa tại Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 

67/2014/NĐ-CP, Nghị định số 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ và hỗ trợ chi phí 

mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo Nghị quyết số 

02/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trước ngày 

15/6/2023, Chi cục báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cho ngư 

dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg trong năm 2022 và 05 tháng đầu năm 

2023, đồng thời nghiên cứu dự thảo chính sách hỗ trợ thuê bao cho thiết bị giám 

sát hành trình gởi Sở Nông nghiệp và PTNT để xem xét, tổ chức họp Ban Chỉ đạo 

48&67 và Tổ thẩm định 48 trong tháng 6/2023. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở nghiên cứu tham mưu lại văn bản 

điều chỉnh, sửa đổi Công văn số 2071/UBND-KTN ngày 14/6/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. Trong đó, bổ sung các biện pháp để quản lý chặt chẽ, không để xảy 

ra vi phạm trục lợi chính sách 48 (kiện toàn Tổ thẩm định 48 bổ sung thành viên; 

quy định rõ trách nhiệm, quy chế hoạt động của Tổ thẩm định; bổ sung biện pháp 

để kiểm tra, đối chiếu, ngăn chặn trục lợi chính sách bằng dữ liệu VMS), hoàn 

thành trước ngày 15/6/2023. 

- Nghiên cứu, xây dựng đề cương nhiệm vụ lập Đề án tái cơ cấu đội tàu khai 

thác xa bờ gắn với dịch vụ hậu cần, hiện đại hóa công nghệ bảo quản, giảm thất 

                                                 
4
 Quy chế phối hợp số 991/QCPH-UBND ngày 14/01/2019 giữa UBND 08 tỉnh: Bến Tre, Bình Thuận, Tiền Giang, 

Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và tỉnh Cà Mau; Quy chế phối hợp số 991/QCPH-UBND ngày 

29/4/2020 giữa 03 tỉnh: Bình Thuận, Ninh Thuận và Bà Rịa-Vũng Tàu. 
5
 Kế hoạch số 17/KHPH-SNN-BCHBĐBP ngày 16/02/2023 giữa Sở NN và BCH Biên phòng tỉnh; 
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thoát sau thu hoạch (nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy năm 

2023), gởi Sở Nông nghiệp và PTNT chậm nhất ngày 20/6/2023. 

- Chỉ đạo lực lượng Kiểm ngư tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm 

tàu cá vi phạm khai thác IUU theo thẩm quyền quy định. Trên cơ sở kế hoạch phối 

hợp phòng chống khi thác IUU năm 2023 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục xây dựng Kế hoạch cao điểm tổ chức 

kiểm soát, ngăn chặn khai thác IUU, tập trung kiểm soát tại cảng cá, khu neo đậu, 

cửa biển tàu thuyền ra, vào. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính kiểm tra, đánh giá tình 

trạng tàu, ca nô kiểm ngư, lập dự toán chi phí sữa chữa làm cơ sở rà soát, điều chỉnh 

kinh phí sự nghiệp ngành để thực hiện; đồng thời, kiểm tra, đánh giá hiện trạng nhà 

làm việc Trạm Kiểm ngư Tuy Phong, Phan Thiết làm cơ sở tham mưu, đề xuất bố 

trí kinh phí sự nghiệp ngành năm 2024 để sửa chữa. 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Thủy 

sản, Cục Kiểm ngư tại Quyết định số 1786/QĐ-BNN ngày 08/5/2023 và Quyết 

định số 1789/QĐ-BNN ngày 08/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Chi cục nghiên cứu rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức của đơn vị mình đảm bảo phù hợp cơ cấu tổ chức theo ngành từ 

Trung ương đến tỉnh, tiếp tục tăng cường năng lực thực thi nhiệm vụ. 

3. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và thủy sản: 

- Trên cơ sở Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 

Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường tại Quyết định số 1588/QĐ-

BNN-TCCB ngày 19/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Chi cục tham mưu Sở rà soát, kiện toàn lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 

đảm bảo phù hợp với, đồng bộ. 

- Phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành và các đơn vị liên quan theo 

dõi, kiểm tra truy xuất nguồn gốc, thực hiện chống khai thác IUU tại các doanh 

nghiệp thủy sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. 

4. Ban Quản lý cảng cá tỉnh Bình Thuận:  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định chống khai thác IUU tại cảng cá, nhất 

là giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng, xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác. 

- Tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán 

bộ, nhân viên tại các Ban Điều hành cảng cá trong công tác thống kê, giám sát sản 

lượng thủy sản lên bến đảm bảo độ tin cậy; kiểm tra, đối chiếu thông tin ghi trong 

sổ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua vận chuyển theo đúng quy định. 

- Chủ động phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính tổ chức kiểm tra, 

đánh giá tình trạng bồi lấp luồng lạch, hạ tầng xuống cấp, ô nhiễm môi trường tại các 

cảng cá (nhất là Cảng cá La Gi), đề xuất phương án khắc phục. 
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5. Giao Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở:  

- Phối hợp các đơn vị trực thuộc Sở (Chi cục Thủy sản, Ban quản lý các cảng 

cá tỉnh) rà soát từng khâu công việc, đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ dự án đã được 

UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 2021-2025 để trình thẩm định, 

phê duyệt chậm nhất là 30/10/2023 (gồm: Dự án đầu tư tàu, xuồng kiểm ngư; Dự 

án nâng cấp hạ tầng Cảng cá Phan Rí Cửa; Dự án trang bị ca nô phục vụ kiểm soát, 

sắp xếp tàu cá tại các khu neo đậu, cảng cá), làm cơ sở để xuất bố trí kinh phí thực 

hiện trong năm 2024. 

- Phối hợp Ban Quản lý các cảng cá tỉnh báo cáo, đề xuất phương án xử lý tình 

trạng bồi lấp luồng lạch, hạ tầng xuống cấp, ô nhiễm môi trường tại các cảng cá (nhất 

là Cảng cá La Gi), tham mưu làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và 

sở, ngành liên quan, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2023. 

- Theo dõi, khẩn trương thực hiện các thủ tục để triển khai lập Đề án phát triển 

nuôi trồng thủy sản biển theo đề cương dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

 - Rà soát kinh phí sự nghiệp ngành đã được phân bổ năm 2023, đề xuất điều 

chỉnh thực hiện nhiệm vụ cấp thiết về phòng chống khai thác IUU, gồm: kinh phí sửa 

chữa tàu, ca nô kiểm ngư theo kết quả kiểm tra hiện trạng; kinh phí của Ban Chỉ 

đạo và các đơn vị trực tiếp thực hiện khắc phục khuyến nghị của EC theo chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/3/2023, Công điện số 

265/CĐ-TTg ngày 17/4/2023, Công văn số 3884/VPCP-NN ngày 30/5/2023 chuẩn 

bị làm việc với Đoàn EC sang kiểm tra vào tháng 10/2023. 

6. Giao Văn phòng Sở: 

- Phối hợp Chi cục Thủy sản tham mưu xây dựng Kế hoạch và tổ chức các 

đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh để làm việc, kiểm tra 

công tác phòng, chống khai thác IUU của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan (Cảng cá, Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá và một số xã, phường, thị 

trấn vùng biển có nhiều tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU). 

- Trên cơ sở rà soát và báo cáo của UBND cấp huyện về tàu cá thường 

xuyên hoạt động xuất bến ngoài tỉnh, ngay trong tháng 6/2023, Văn phòng Sở 

tham mưu Kế hoạch tổ chức chuyến công tác đến các tỉnh có tàu cá của tỉnh đang 

lưu trú, hoạt động gặp gỡ trực tiếp chủ tàu/thuyền trưởng/lao động để tuyên 

truyền, vận động, đồng thời làm việc với cơ quan chức năng các tỉnh đề nghị tăng 

cường quản lý, giám sát, kiểm tra tàu cá Bình Thuận hoạt động tại các tỉnh (thành 

phần đoàn gồm: Sở Nông nghiệp và PTNT; Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; Công an 

tỉnh; Chi cục Thủy sản và một số địa phương có tàu cá hoạt động ngoài tỉnh).  

- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh và bổ sung, hoàn 

chỉnh Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo (trong đó có xem xét việc bổ sung 

thành viên là đại diện lãnh đạo Báo Bình Thuận; Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;…). 
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- Tham mưu báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kiểm điểm theo 

Công điện số 265/CĐ-TTg ngày 17/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ. 

- Rà soát các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược, 

Đề án, Chương trình từ năm 2021 đến nay (về Phòng chống khai thác IUU; Quản 

lý tàu cá, giảm số lượng tàu cá; Chuyển đổi các nghề xâm hại môi trường, nguồn 

lợi thủy sản; đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Phát triển nuôi 

biển;...)
6
, tham mưu cho Lãnh đạo Sở giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, các 

phòng của Sở tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện; khẩn trương phối hợp với 

đơn vị tư vấn xây dựng Đề cương nhiệm vụ - dự toán chi tiết Dự án “Đánh giá hiện 

trạng nguồn lợi thủy sản và sắp xếp lại các nghề khai thác ven bờ tỉnh Bình Thuận”. 

- Khẩn trương tham mưu xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Thông tư hướng dẫn của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, đơn vị và địa phương gởi báo cáo theo 

nhiệm vụ phân công tại Thông báo số 138/TB-UBND để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh đúng thời gian quy định../. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở (đ/c Kiều, đ/c Chiến); 

- Lưu: VT, KHTC,VP.Kim, Mminh (05b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chiến 
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 Chiến lược, Đề án, Chương trình, Kế hoạch được Thủ tướng ban hành từ năm 2021 đến nay tại các Quyết định số: 

339/QĐ-TTg; 1664/QĐ-TTg; 524/QĐ-TTg; 1077/QĐ-TTg; 1090/QĐ-TTg; 208/QĐ-TTg; 
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